Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, trao đổi thương mại của Trung Quốc với các nước trên thế giới ngày càng tăng, góp phần hình thành xu hướng mở rộng thanh toán bằng bản tệ trong quan hệ thương mại song phương nhằm giảm chi phí chuyển đổi sang USD và những đồng tiền tự do chuyển đổi khác. Trong trường hợp này, thặng dư thương mại ngày càng tăng của Trung Quốc là nền tảng quan trọng để chính phủ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBC) thực hiện các nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ (RMB). Về tổng thể, việc mở rộng giao dịch ngoại thương bằng bản tệ sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn và nâng cao vị thế quốc gia, vì thế Trung Quốc đã đặt mục tiêu chiến lược là phải đưa RMB thành đồng tiền chuyển đổi, trước hết tại các nước Đông Á và các nền kinh tế mới nổi BRICS, sau đó đưa RMB thành một trong những đồng tiền dự trữ của thế giới. 

Kể từ khi PBC khi tăng giá RMB so USD và giảm dần mức độ can thiệp tiền tệ vào tháng 6/2010, RMB trở nên linh hoạt hơn với giá trị ổn định hơn, số đồng tiền dựa trên diễn biến RMB tăng lên, trong khi số đồng tiền dựa trên diễn biến của USD và euro giảm đi. 

Đây là hiện tượng mới trên thị trường thế giới, bắt nguồn từ sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc, tỉ trọng thương mại của Trung Quốc với các nước khu vực Đông Á tăng từ 2% năm 1991 lên khoảng 23% trong năm 2012. Trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, các đồng tiền của Ấn Độ và Nam Phi có xu hướng theo sát diễn biến của RMB, trong khi giảm dần vai trò của euro. Thông qua hình thức này, dường như RMB đang từng bước thay thế euro trở thành đồng tiền tham chiếu toàn cầu thứ hai (sau USD) do ngày càng có thêm nhiều đồng tiền biến động theo sát RMB hơn. 

Nhờ ảnh hưởng ngày càng tăng của thương mại Trung Quốc, vai trò của RMB sẽ tiếp tục tăng và giảm dần mức độ chi phối của USD trên thị trường quốc tế, trước hết là tại châu Á. Trung Quốc cũng đang nỗ lực chuyển đổi mô hình kinh tế từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu và thúc đẩy nhu cầu trong nước để nâng cao mức sống, xúc tiến thành lập ngân hàng chung trong khối BRICS. Một số người cho rằng, sự thay đổi quyền lực tại Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đến chính sách tự do hóa RMB do nhiều doanh nghiệp kỳ vọng vào triển vọng kinh tế của Trung Quốc, trong khi tình hình đang xấu đi tại khu vực euro, sự thống trị toàn cầu của RMB có thể trở thành hiện thực trong 20-25 năm tới. 

Tuy nhiên, tiến trình này chỉ trở thành hiện thực nếu Trung Quốc đẩy mạnh cải cách tài chính. Bao gồm, tự do hóa thị trường tài chính trong nước để cho phép khu vực tư nhân có vai trò lớn hơn, phát triển các công cụ tài chính bổ sung, tăng cường minh bạch trên các thị trường tài chính, cho phép người nước ngoài tiếp cận các tài sản RMB với qui mô và tỉ trọng lớn hơn. Đây là thách thức rất lớn đối với Trung Quốc, do thời kỳ tăng trưởng cao đã chấm dứt và quốc gia này bắt đầu bước vào thời kỳ khó khăn. Không phải kinh tế, mà chính trị là yếu tố mang lại thành công của kinh tế của Trung Quốc thời gian qua và trong tương lai, chủ yếu nhờ khả năng huy động và kiểm soát tiền tiết kiệm trong nước và tung ra các làn sóng đầu tư khi cần thiết. Trong khi đó, thế giới bắt đầu thận trọng trước những chuyển biến chính trị và chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Mức độ tự do hóa các dòng vốn quốc tế phụ thuộc vào từng môi trường cụ thể, đặc biệt là thể chế kinh tế và các giai đoạn phát triển tài chính. Hơn nữa, cho dù quá trình tự do hóa tài khoản vốn được diễn ra theo trình tự và thận trọng, rất khó tránh khỏi thất bại trong bối cảnh toàn cầu hóa với nhiều rủi ro khó lường. Trên thực tế, một nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thâm hụt kép tại Mỹ là do xóa bỏ kiểm soát các dòng vốn và đầu tư quốc tế sau khi xóa bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1973. 

Trong những năm 1980-1990, Nhật Bản đã nỗ lực quốc tế hóa đồng yên và tìm cách đẩy mạnh sử dụng đồng yên trong thanh toán quốc tế và các giao dịch ngoại hối thông qua cải cách tài khoản vốn. Tuy nhiên, bất chấp mọi cố gắng và nỗ lực, đồng yên chưa bao giờ đóng vai trò là đồng tiền tham chiếu quan trọng và chưa bao giờ xuất hiện một khối đồng yên tại châu Á, ngay cả khi kinh tế Nhật Bản hưng thịnh nhất, một phần nguyên nhân là do các nền kinh tế châu Á khi đó còn yếu và trao đổi thương mại không sôi động như hiện nay. 

Các đồng tiền chuyển đổi trong cơ cấu dự trữ ngoại hối quốc tế (%) 
	  
	1995 
	1999 
	2000 
	2005 
	2008 
	2009 
	2010 
	2011 

	USD 
	59,0 
	71,0 
	70,5 
	66,4 
	64,1 
	62,1 
	61,8 
	62,2 

	Euro 
	  
	17,9 
	18,8 
	24,3 
	26,4 
	27,6 
	26,0 
	25,0 

	Bảng Anh 
	2,1 
	2,9 
	2,8 
	3,6 
	4,0 
	4,3 
	3,9 
	3,8 

	Yên Nhật 
	6,8 
	6,4 
	6,3 
	3,7 
	3,1 
	2,9 
	3,7 
	3,5 

	Frank Thụy Sĩ 
	0,3 
	0,2 
	0,3 
	0,1 
	0,1 
	0,1 
	0,1 
	0,1 

	Đồng tiền khác 
	13,6 
	1,6 
	1,4 
	1,9 
	2,2 
	3,1 
	4,4 
	5,3 


Nguồn: IMF và ECB 

  

Theo dữ liệu trong bảng trên và thông tin cập nhật từ IMF, tỉ lệ dự trữ bằng USD giảm dần từ 71% trong năm 1999 xuống 61,9% trong quý 2/2012, chủ yếu do sự xuất hiện của đồng euro. Kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính quốc tế với tâm điểm là khủng hoảng nợ công tại khu vực euro, vai trò của một số đồng tiền chuyển đổi khác tăng lên đáng kể nhờ giá trị ổn định, đặc biệt là đô la Canada và đô la Australia. Trong khi đó, chưa thấy bóng dáng RMB do đồng tiền này chưa tự do chuyển đổi, mặc dù từ năm 2000, nước Mỹ bắt đầu bước vào thời kỳ thâm hụt triền miên trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. 

Tóm lại, mặc dù RMB có điều kiện thuận lợi để trở thành đồng tiền chuyển đổi, nhưng còn rất nhiều việc phải làm.
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